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	Số:  184/TB-BCT
	Hà Nội,  ngày 13 tháng  8  năm 2019


THÔNG BÁO

Về việc đăng tải danh sách các cá nhân được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ  

đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 
trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã họp và tiến hành bỏ phiếu kín để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 10 Nghệ nhân Ưu tú và danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 82 cá nhân. Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng nhất trí trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 05 Nghệ nhân Ưu tú và danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 74 cá nhân. 
Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Bộ Công Thương đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ để lấy ý kiến nhân dân (có danh sách kèm theo).
Các ý kiến đóng góp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2019 (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Bộ Công Thương: Số 54 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.


Xin trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ CT;

- Lưu: VT, VP.
	TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê An Hải


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN” 

“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
(Kèm theo Thông báo số  184 /TB-BCT,  ngày  13  tháng 8 năm 2019 
của Bộ Công Thương)


A. Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”: 05
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Nghề thủ công mỹ nghệ nắm giữ

	I
	Thành phố Hà Nội: 03

	1
	Ông Chu Mạnh Chấn
	136 đường Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông
	Sơn mài

	2
	Ông Nguyễn Quốc Sự
	Thôn Khoái Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín
	Thêu

	3
	Ông Vũ Đức Thắng
	Xóm 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
	Gốm 

	II
	Tỉnh Bình Dương: 01

	4
	Ông Lý Ngọc Minh
	Số 333, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Gốm

	III
	Tỉnh Thừa Thiên Huế: 01

	5
	Ông Trần Duy Mong
	87 Mai Thúc Loan,Thuận Thành, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Kim hoàn


B. Danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”: 74
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Nghề thủ công mỹ nghệ nắm giữ

	I
	Thành phố Hà Nội: 15

	1
	Ông Nguyễn Đức Biết
	Thôn Ngọ, Xã  Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên
	Khảm trai

	2
	Ông Nguyễn Xuân Dục
	Thôn Bình Lăng, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín
	Thêu

	3
	Ông Phạm Văn Đạt
	Xóm 1 Bát Tràng, X. Bát Tràng, H. Gia Lâm
	Gốm

	4
	Ông Vũ Mạnh Hải
	Số 66 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng
	Kim hoàn

	5
	Bà Nguyễn Thị Hồi
	Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín
	Sơn mài

	6
	Bà Lê Thị Lan Hương
	128 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ
	Thiết kế, May đo áo dài truyền thống

	7
	Bà Nguyễn Thị Nga
	135/2 phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai
	Làm râu tóc giả

	8
	Ông Đỗ Văn Phúc
	Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện  Quốc Oai
	Mộc (Nhà gỗ)

	9
	Ông Nguyễn Quý Sơn
	Thôn 6 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
	Gốm

	10
	Ông Trần Đức Tân
	Xóm 5 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
	Gốm

	11
	Ông Nguyễn Viết Thạnh 
	Thôn Ngã Tư, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức
	Điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng

	12
	Ông Đỗ Văn Thước
	Số 47 ngõ 127 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
	Nhạc cụ dân tộc


	13
	Ông Trần Xuân Triều 
(Trần Nam Tước)
	Thôn 2, Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm
	Gốm

	14
	Ông Nguyễn Văn Truyền
	Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	Điêu khắc gỗ

	15
	Ông Phạm Hồng Vinh
	173 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông
	Điêu khắc kính

	II
	Thành phố Hải Phòng: 01

	16
	Ông Phạm Văn Tuyên

(Đại đức Thích Chánh Tịnh)
	Xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
	Gốm 

	III
	Thành phố Hồ Chí Minh: 11

	17
	Ông Vũ Văn Chầm
	số 55 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
	Da giầy

	18
	Ông Trần Công
	472/25/1 Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	Kim hoàn

	19
	Ông Võ Quốc Định
	23/11 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP HCM
	Kim hoàn

	20
	Ông Gian Tô Hà
	13 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP HCM  
	Kim hoàn

	21
	Ông Nguyễn Tiến Hoàng
	62 đường số 13, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP HCM
	Kim hoàn

	22
	Ông Nguyễn Duy Hưng
	168/26 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP HCM
	Kim hoàn

	23
	Ông Phạm Bảo Phát
	83/494 F3, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, TP HCM
	Kim hoàn

	24
	Ông Huỳnh Kim Phúc
	120/25 Lê Văn Quới, KP26, Phường Bình Hưng Hóa A, Quận Bình Tân, TP HCM
	Kim hoàn

	25
	Ông Mai Anh Thi
	631/37/11G Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP HCM
	Kim hoàn

	26
	Ông Phan Văn Tiên
	66 Ngô Thời Nhiệm, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP HCM
	Kim hoàn

	27
	Ông Trần Ngọc Ngân Vũ
	175/52 Huỳnh Văn Bánh, TP HCM
	Kim hoàn

	IV
	Tỉnh Bắc Ninh: 13



	28
	Ông Nguyễn Đăng Chế
	Thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Tranh dân gian Đông Hồ

	29
	Ông Đặng Đình Duy
	Thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Nề (nghõa)

	30
	Ông Nguyễn Tấn Đích
	Xóm Sôn, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	Đúc đồng thủ công mỹ nghệ

	31
	Ông Nguyễn Trần Hiệp
	Trịnh Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
	Điêu khắc gỗ 

	32
	Ông Nguyễn Văn Hùng
	Khu Khúc Toại, phường Phúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
	Tranh ghép gỗ

	33
	Ông Chử Văn Hướng
	Khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Gỗ mỹ nghệ

	34
	Ông Nguyễn Văn Kỷ
	Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	Mỹ nghệ tre 
hun khói

	35
	Bà Nguyễn Thị Oanh
	Thôn Đông Khê, Xã Song Hồ, Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
	Tranh dân gian Đông Hồ

	36
	Ông Nguyễn Hữu Quả
	Làng Đông Hồ, Xã Sông Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
	Tranh dân gian Đông Hồ

	37
	Ông Vũ Văn Quý
	phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Gỗ mỹ nghệ

	38
	Ông Nguyễn Lương Thành
	Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
	Phục chế và chế tác đồ thờ 


	39
	Ông Dương Thế Tỵ
	Khu phố Đại Đình, Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
	Gỗ mỹ nghệ

	40
	Ông Nguyễn Đình Vinh
	Thôn Hoài Trung, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
	Khảm trai 

	V
	Tỉnh Cao Bằng: 01

	41
	Ông Cao Kim Trọng
	Số 3, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	Kim hoàn

	VI
	Tỉnh Đồng Nai: 02


	42
	Ông Đặng Công Lộc
	Ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Điêu khắc gỗ

	43
	Ông Nguyễn Văn Minh (Chinh)
	Tổ 7, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Điêu khắc đá

	VII
	Tỉnh Ninh Bình: 02

	44
	Ông Phạm Ngọc Hoàn
	Thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	Điêu khắc đá

	45
	Bà Vũ Thị Hồng Yến
	Đội 3, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	Thêu

	VIII
	Tỉnh Nam Định: 03

	46
	Ông Dương Bá Dũng
	Thị Trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Đúc đồng

	47
	Ông Vũ Duy Điệp
	Tổ 3, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Đúc đồng

	48
	Ông Nguyễn Văn Đức
	Xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Điêu khắc gỗ

	IX
	Tỉnh Long An: 01

	49
	Ông Võ Văn Út
	Ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Điêu khắc gỗ

	X
	Tỉnh Quảng Nam: 01

	50
	Ông Bùi Văn Thu
	Thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam  
	Điêu khắc gỗ

	XI
	Tỉnh Thái Bình: 05

	51
	Ông Nguyễn Văn Hoàn
	Thôn Văn Hanh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Chạm bạc

	52
	Ông Nguyễn Văn Nam
	Thôn Văn Hanh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Chạm bạc

	53
	Ông Phạm Xuân Pha
	Số 11 đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Thủ công mỹ nghệ (hàng gia dụng)

	54
	Ông Đặng Xuân Tư
	Thôn Văn Hanh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Chạm bạc

	55
	Ông Tạ Văn Úy
	Thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Chạm bạc

	XII
	Tỉnh Thanh Hóa: 06

	56
	Ông Đặng Ích Hân 
	Thôn 6, xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Đúc đồng 

	57
	Bà Vũ Thị Hợp
	189A, Trần Hưng Đạo, Phường  Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa
	Thêu 

	58
	Bà Trần Thị Huê 
	Số nhà 69, tổ 3. Thị trấn Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa
	Dệt thổ cẩm

	59
	Ông Vũ Đình Sơn 
	Thôn 6. Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Đúc đồng 

	60
	Ông Nguyễn Thanh Tú
	Số nhà 94, Tạnh Xá 2, Phường Đồng Vệ, TP. Thanh Hóa
	Đúc đồng 

	61
	Bà Trần Thị Việt
	Xóm 5, Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa
	Dệt chiếu 

	XIII
	Tỉnh Thừa Thiên Huế: 09

	62
	Ông Đoàn Minh Căn
	Dương Nổ Đông, Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Điêu khắc 

(chất liệu tre)

	63
	Ông Nguyễn Văn Chư
	Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Mộc 

	64
	Ông Nguyễn Đăng Hoàng
	Lô C28 Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Hậu, TP Huế
	Diều 

	65
	Ông Nguyễn Văn Hoàng
	13/36 Nguyễn Du, Phường Phú Cát, TP. Huế
	Diều 

	66
	Ông Thân Văn Huy
	38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Huế
	Hoa giấy 

	67
	Ông Phùng Hữu Thái
	Tổ 1, KV1, Phường Vĩ Dạ, TP Huế
	Mộc mỹ nghệ

	68
	Ông Nguyễn Văn Thuận
	314/7/1 Bùi Thị Xuân, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đúc đồng

	69
	Ông Lê Văn Sơn
	Số 4/314 Bùi Thị Xuân, TP. Huế
	Đúc, chạm đồng mỹ nghệ

	70
	Ông Nguyễn Văn Viện
	Tổ 15, KV 4, P. Xuân Thủy, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đúc, chạm đồng mỹ nghệ 

	XIV
	Tỉnh Tiền Giang: 04

	
	

	71
	Ông Lê Đức Ngọc
	Số 17/2C Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Tranh lọng; Tranh ghép gỗ; Tranh lá

	72
	Ông Lê Minh Sĩ
	Số 20/3A Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Tranh gỗ

	73
	Ông Trần Văn Trầm
	Số 119/7 Đống Đa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Phù điêu

	74
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ
	Số 25/4K Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Điêu khắc gỗ


7

